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( Từ ngày 10/05/2021 – 14/5/2021) 

THỨ/NGÀY MÔN HỌC BÀI 

Thứ hai 

10/05/2021 

Tập đọc 

Toán 

Đạo đức 

Mĩ thuật 1 

Tiếng Anh 

Lớp học trên đƣờng 

Luyện tập 

Dành cho địa phƣơng 

Xé giấy dán tranh 

Thực hiện theo CT TATC 

 

Thứ ba 

11/05/2021 

Luyện từ và câu 

Kể chuyện 

Toán 

Lịch sử 

Âm nhạc 

 

Tiếng Anh 

Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận(không dạy) 

Kể chuyện đƣợc chứng kiến hoặc tham gia 

Luyện tập chung 

Ôn tập học kì 2 

Ôn và kiểm tra : Em vẫn nhớ trƣờng xƣa, Dàn đồng ca 

mùa hạ 

Thực hiện theo CT TATC 

 

Thứ tƣ 

12/05/2021 

Tập đọc 

Tập làm văn 

Toán 

Khoa học 

 

Thể dục 

Tiếng Anh 

Nếu trái đất thiếu trẻ con 

Trả bài văn tả cảnh 

Ôn tập về biểu đồ 

Tác động của con ngƣời đến môi trƣờng không khí và 

nƣớc 

Trò chơi : “Nhảy ô tiếp sức” và “ Dẫn bóng” 

Thực hiện theo CT TATC 

 

Thứ năm 

13/05/2021 

Luyện từ và câu 

Chính tả 

Toán 

Địa lí 

Tiếng Anh 

Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) 

Nhớ – viết : Sang năm con lên bảy 

Luyện tập 

Ôn tập học kì 2 

Thực hiện theo CT TATC 

 

Thứ sáu 

14/05/2021 

Tập làm văn 

Toán 

Khoa học 

Kĩ thuật 

Thể dục 

Trả bài văn tả ngƣời 

Luyện tập chung 

Một số biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Lắp ghép mô hình tự chọn 

TC: “Nhảy đúng nhảy nhanh” và “Ai kéo khỏe” 

 

 


